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BẢNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
(Đính kèm thư đề nghị báo giá số ......./TM-CNS ngày ... tháng ... năm 2026)         

1/ NHÂN CÔNG VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Ngày làm việc: 
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 05g30 đến 16g30 (NV nghỉ trưa 01 (một) giờ).
+ Thứ 7: 07g00 đến 12g00.
    Nhân sự: 01 nhân công
2/ THIẾT BỊ – DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT 
· Thiết bị:
	Stt
	Thiết bị
	Tần suất sử dụng
	Nước SX

	1
	Cây lau sàn ướt
	Thường trực 
	Việt Nam

	2
	Cây lau sàn khô  
	Thường trực
	Singapore

	3
	Xô làm vệ sinh
	Thường trực
	Việt nam

	4
	Tay gạt lau kính
	Thường trực
	Đức

	5
	Bông chà kính
	Thường trực
	Đức

	6
	Các trang thiết bị cần thiết khác
	Việt nam


· Hóa chất:
	Stt
	Tên hóa chất
	Số lượng

	1
	Hoá chất làm sạch sàn
	Theo định mức

	2
	Hoá chất làm sạch khung nhôm, inox
	Theo định mức

	3
	Hoá chất làm sạch nhà vệ sinh
	Theo định mức

	4
	Hoá chất làm sạch kính
	Theo định mức

	5
	Hoá chất làm sạch các vết bẩn nặng
	Theo định mức


· Dụng cụ thay thế
	1
	Găng tay/mút lau
	Việt Nam
	Theo định mức

	2
	Các loại giẻ lau sàn ướt/khô
	Việt Nam
	Theo định mức

	3
	Giầy/ủng
	Việt Nam
	Theo định mức

	4
	Giẻ, khăn,... và các dụng cụ khác
	Việt Nam
	Theo định mức


3/ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Thực hiện dịch vụ vệ sinh hằng ngày và định kỳ cho Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên số 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh của Bên A, với phạm vi khu vực thực hiện công việc được xác định với nội dung công việc như sau:
1. Phạm vi công việc: gồm các tầng như sau:
a. Tầng 1, Tòa nhà Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty: (không vệ sinh trong phòng thờ).
· Quầy lễ tân; sảnh Nguyễn Tất Thành, sảnh Đoàn Như Hài;
· Sảnh thang máy tầng 1;
· Toilet công cộng tầng 1;
· Hành lang, lối đi chung thuộc tầng 1;
· Bậc tam cấp;
· Tường và kính xung quanh <= 4m;
· Phòng kỹ thuật, các thiết bị chiếu sáng, bên ngoài tủ điện, tủ PCCC thuộc tầng 1.
b. Tầng 4, tầng 11, Tòa nhà Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty: 
· Vệ sinh 5 phòng họp thuộc tầng 4, phòng họp lớn tầng 11;
· Hành lang công cộng tầng 4, tầng 11;
· Sảnh trước thang máy tầng 4, tầng 11;
· Tường và kính xung quanh <=4m thuộc 5 phòng họp tầng 4, phòng họp tầng 11;
· Toilet công cộng tầng 11.
c. Tầng 3 Tòa nhà Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty: 
· Vệ sinh hội trường tầng 3;
· Sảnh trước thang máy tầng 3;
d. Tầng hầm B2:
· Sàn hầm.
e. Cầu thang bộ, thoát hiểm Tòa nhà.
2. Nội dung công việc: 
Bên B sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh cho bên A bao gồm nhân công, thiết bị làm việc và hóa chất làm sạch.
	Vị trí làm việc
	Nội dung công việc
	Kế hoạch chi tiết

	
	
	Ngày
	Tuần
	Tháng
	Quý 

	

Khu vực 2 sảnh
 tầng 1 (không làm trong phòng thờ)
	Quét dọn và thu gom rác nổi
	x
	
	
	

	
	Tẩy các đốm kẹo cao su
	x
	
	
	

	
	Đẩy khô sàn
	x
	
	
	

	
	Lau kính các cửa ra vào 
	x
	
	
	

	
	Làm sạch bên ngoài quầy lễ tân, bàn ghế khách ngồi
	x
	
	
	

	
	Đổ và thay túi rác, gạt tàn inox đến nơi quy định
	x
	
	
	

	
	Làm sạch vách kính, đá ốp tường xung quanh <=4m
	
	x
	
	

	
	Làm sạch bên ngoài các hộp kỹ thuật , bình cứu hoả, biển chỉ dẫn, bảng thông báo
	
	x
	
	

	
	Làm sạch thùng rác, gạt tàn inox 
	
	x
	
	

	
	Quét mạng nhện trần
	
	x
	
	

	
	Chà sàn bằng máy 2 sảnh chính
	
	
	
	x

	Tầng 4
	Quét dọn và thu gom rác nổi trong 5 phòng họp tầng 4
	x
	
	
	

	
	Lau sàn hành lang lối đi chung tầng 4
	x
	
	
	

	
	Lau cửa kính ra vào các phòng họp
	x
	
	
	

	
	Đổ và thay túi rác, gạt tàn inox đến nơi qui định
	x
	
	
	

	
	Làm sạch vách kính xung quanh <=  4m thuộc 5 phòng họp
	
	x
	
	

	
	Lau và làm sạch mặt đá ốp tường <= 4m
	
	x
	
	

	
	Làm sạch các biển báo, chỉ dẫn, các hộp kỹ thuật, tủ đặt bình PCCC
	
	x
	
	

	
	Làm sạch công tắc, ổ cắm điện
	
	x
	
	

	
	Quét mạng nhện trần
	
	
	x
	

	Hội trường tầng 3, phòng họp tầng 11
	Quét dọn và thu gom rác nổi trong Hội trường tầng 3 
	
	2 lần
	
	

	
	Quét dọn và thu gom rác nổi trong phòng họp tầng 11
	x
	
	
	

	
	Lau sàn hành lang lối đi chung tầng 11
	x
	
	
	

	
	Quét bụi bàn ghế 
	
	2 lần
	
	

	
	Quét mạng nhện trần trong Hội trường tầng 3, phòng họp tầng 11
	
	
	x
	

	Khu vực nhà vệ sinh công cộng các tầng 1 (sảnh), tầng 11
	Làm sạch sàn
	x
	
	
	

	
	Làm sạch cửa ra vào
	x
	
	
	

	
	Làm sạch công tắc điện, ổ cắm
	x
	
	
	

	
	Làm sạch các trang thiết bị trong nhà vệ sinh bồn rửa tay, bồn cầu, bồn tiểu nam, hộp đựng giấy, giá treo  khăn,gương, bình đựng nước rửa tay, …
	x
	
	
	

	
	Thay túi nylon, giấy vệ sinh
	x
	
	
	

	
	Thu gom rác mang đến nơi quy định
	x
	
	
	

	
	Làm sạch vách ngăn, tường ốp
	
	x
	
	

	
	Quét mạng nhện trần
	
	x
	
	

	
	Tổng vệ sinh 
	
	x
	
	

	Tầng hầm B2
	Tẩy các vết dơ trên sàn, nhặt rác nổi
	Khi có 
	
	
	

	
	Quét sàn, thu gom rác
	
	x
	
	

	Cầu thang bộ, thang thoát hiểm Tòa nhà
	Quét, lau bậc cầu thang bộ 
	
	2 lần
	
	

	
	Lau chùi các song và thành tay vịn cầu thang
	
	2 lần
	
	

	
	Lau và tẩy các vết bẩn trên tường trong tầm tay với
	
	x
	
	

	
	Quét mạng nhện
	
	
	x
	




